	UBND QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN
	


                                      	

MA TRẬN 
Nội dung - Câu hỏi  Đề kiểm tra Học kì II
Môn Tiếng Việt - Lớp 2 
Năm học 2023 - 2024

1. Ma trận nội dung kiểm tra:

	Mạch kiến thức,     
kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Đọc hiểu văn bản 
- Xác định được hình ảnh, nhân vật, chi tiết có ý nghĩa trong bài đọc.
- Hiểu các từ ngữ trong bài, ý chính của đoạn, nội dung bài.
- Biết rút ra bài học, thông tin đơn giản từ bài đọc.
- Biết liên hệ những điều đọc được với bản thân và thực tế.
	Số câu
	03
	
	
	
	
	01
	03
	01

	
	Số điểm
	1,5
	
	
	
	
	1,0
	1,5
	1,0

	Kiến thức Tiếng Việt 
- Nắm được các từ ngữ thuộc các chủ điểm: Vẻ đẹp quanh em, Hành tinh xanh của em, Giao tiếp và kết nối, Con người Việt Nam, Việt Nam quê hương em.
- Nhận biết từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động và từ chỉ đặc điểm. 
- Viết được câu: giới thiệu, nêu hoạt động, nêu đặc điểm, nêu cảm xúc, biết trả lời câu hỏi có cụm từ để hỏi Vì sao? Ở đâu? Lúc nào? 
- Biết dùng dấu câu: Dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than trong câu văn.
	Số câu
	01
	
	01
	02
	
	
	02
	
02

	
	Số điểm
	0,5
	
	1,0
	2,0
	
	
	1,5
	2,0

	
Tổng
	Số câu
	04
	
	01
	02
	
	01
	05
	03

	
	Số điểm
	2,0
	3,0
	1,0
	6,0


	
2. Ma trận câu hỏi kiểm tra học kì II:

	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng


	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Đọc hiểu
văn bản
	Số câu
	02
	
	
	
	
	01
	04

	
	
	Câu số
	1,2,3
	
	
	
	
	4
	

	2
	Kiến thức 
Tiếng Việt
	Số câu
	01
	
	01
	02
	
	
	04

	
	
	Câu số
	5
	
	6
	7,8
	
	
	

	                Tổng số câu
	04
	
	01
	01
	
	01
	08
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UBND   QU ? N H ? NG BÀNG   TRƯ ? NG TI ? U H ? C TR ? N VĂN ƠN   

                                              MA TR ? N    N ? i dung   -   Câu h ? i    Đ ?   k i ? m tra H ? c k ì   I I   Môn  Ti ? ng Vi ? t  -   L ? p  2     Năm h ? c 202 3   -   202 4     1. M a tr ? n n ? i dung  k i ? m tra :    

M ? ch ki ? n th ? c,        k i  năng  S ?   câu, s ?   đi ? m  M ? c 1  M ? c   2  M ? c 3  T ? ng  

TN  TL  TN  TL  TN  TL  TN  TL  

Đ ? c hi ? u văn b ? n    -   Xác đ ? nh đư ? c hình  ? nh, nhân v ? t,  chi ti ? t có ý ngh i a trong bài đ ? c.   -   Hi ? u các t ?   ng ?   trong bài, ý  chính c ? a đo ? n, n ? i dung bài.   -   Bi ? t rút ra bài h ? c, thông tin đơn  gi ? n t ?   bài đ ? c.   -   Bi ? t  liên h ?   nh ? ng đi ? u đ ? c đư ? c  v ? i b ? n thân và th ? c t ? .  S ?   câu  0 3      01  03  01  

S ?   đi ? m  1 ,5      1, 0  1 ,5  1, 0  

Ki ? n th ? c Ti ? ng Vi ? t    -   N ? m đư ? c các t ?   ng ?   thu ? c các  ch ?   đi ? m: V ?   đ ? p quanh em, Hành  tinh xanh c ? a em, Giao ti ? p và k ? t  n ? i, Con ngư ? i Vi ? t Nam,  Vi ? t  Nam quê hương em.   -   Nh ? n bi ? t t ?   ch ?   s ?   v ? t, t ?   ch ?   ho ? t đ ? ng và t ?   ch ?   đ ? c đi ? m.    -   Vi ? t đư ? c câu: gi ? i thi ? u, nêu  ho ? t đ ? ng, nêu đ ? c đi ? m, nêu c ? m  xúc, bi ? t tr ?   l ? i câu h ? i có c ? m t ?   đ ?   h ? i Vì sao?  ?   đâu? Lúc nào?    -   Bi ? t dùng d ? u câu: D ? u ph ? y, d ? u   ch ? m, d ? u ch ? m h ? i, d ? u ch ? m  than trong câu văn.  S ?   câu  01   01  0 2    0 2    0 2  

S ?   đi ? m  0,5   1,0  2 ,0    1 ,5  2 ,0  

  T ? ng  S ?   câu  0 4   0 1  0 2   01  05  0 3  

S ?   đi ? m  2 ,0  3, 0  1, 0  6 ,0  

   

